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2. Danh sách 2: Các sinh viên bị nhắc nhở vì kết quả học tập chưa tốt 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
1 18020024 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 Nam K63CACLC1 
2 18020969 Trần Phan Nguyễn 24/11/2000 Nam K63CACLC2 
3 18021383 Phạm Thế Tuấn 02/04/2000 Nam K63CACLC2 
4 18020035 Mai Hoàng Long 15/03/2000 Nam K63CACLC3 
5 18020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 Nam K63CB 
6 18020937 Nguyễn Thành Nam 07/10/2000 Nam K63CB 
7 18021120 Phạm Như Thiên Tân 04/01/2000 Nam K63CB 
8 18021348 Nguyễn Hoàng Tú 21/11/2000 Nam K63CB 
9 18021129 Nguyễn Hồng Thái 11/12/2000 Nam K63CC 
10 18020837 Vũ Văn Long 03/03/2000 Nam K63J 
11 18020045 Nguyễn Văn Ngọc 08/12/1999 Nam K63N 
12 18020402 Tô Hải Dương 19/08/2000 Nam K63N 
13 18020466 Hoàng Văn Hậu 14/08/2000 Nam K63N 
14 18020750 Nguyễn Ngọc Lan 23/04/2000 Nữ K63N 
15 18020248 Nông Văn Cương 31/10/2000 Nam K63T 
16 18020306 Lê Ngọc Đình 17/05/2000 Nam K63T 
17 18020556 Dương Minh Hoàng 01/09/2000 Nam K63T 
18 19021259 Nguyễn Trường Giang 16/08/2001 Nam K64CACLC2 
19 19021378 Lê Quang Trung 19/07/2001 Nam K64CACLC2 
20 19021380 Tào Văn Trường 19/09/2001 Nam K64CACLC2 
21 19021338 Hà Phương Nam 14/08/2001 Nam K64CACLC3 
22 19021326 Phạm Ngọc Mai 17/06/2001 Nữ K64CACLC4 
23 19020085 Vũ Đức Thành 11/02/2001 Nam K64CB 
24 19020361 Nguyễn Hữu Mạnh 10/03/2001 Nam K64CB 
25 19020386 Nguyễn Minh Ngọc 07/05/2001 Nam K64CB 
26 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu 02/11/2000 Nam K64CC 
27 19020167 Chu Trường Phi 19/10/2000 Nam K64CC 
28 19020267 Chu Đình Duy 03/01/2001 Nam K64CC 
29 19020087 Nguyễn Quốc Trung 19/11/2001 Nam K64CD 
30 19020353 Lê Thành Long 10/06/2001 Nam K64CD 
31 19020426 Nguyễn Công Sơn 24/06/2001 Nam K64CD 
32 19020379 Nguyễn Thế Nam 19/06/2001 Nam K64CE 
33 19020459 Lê Viết Toàn 01/07/2001 Nam K64CE 
34 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh 17/06/2001 Nam K64J 
35 19020031 Lê Hoàng Anh 15/04/2001 Nam K64N 
36 19020170 Vi Anh Tuấn 28/03/2000 Nam K64N 
37 19020333 Ngô Ngọc Khánh 16/06/2001 Nam K64N 
38 19020339 Vũ Anh Kiên 03/09/2001 Nam K64N 
39 19020398 Bùi Quang Quân 06/01/2001 Nam K64N 
40 19020101 Nguyễn Trung Hưng 29/01/2001 Nam K64TCLC 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
41 19020102 Nguyễn Anh Huy 03/01/2001 Nam K64TCLC 
42 19021342 Phùng Sỹ Ngọc 11/07/2001 Nam K64TCLC 
43 20020294 Tống Đăng Huy 18/09/2002 Nam K65CACLC1 
44 20020297 Phạm Gia Linh 14/08/2002 Nữ K65CACLC1 
45 20021295 Trần Đức Anh 10/09/2002 Nam K65CACLC1 
46 20021477 Phạm Thành Vinh 06/07/2002 Nam K65CACLC2 
47 20020356 Lê Hoàng Đại Dương 25/11/1999 Nam K65CACLC3 
48 20020003 Nguyễn Hải Bình 10/12/2002 Nam K65CB 
49 20020010 Bùi Hồng Đức 29/11/2002 Nam K65CB 
50 20020012 Nguyễn Minh Đức 03/12/2002 Nam K65CB 
51 20020017 Phạm Xuân Huy 06/12/2002 Nam K65CB 
52 20020020 Vũ Hoàng Kiên 10/07/2002 Nam K65CB 
53 20020094 Hoàng Duy Anh 17/08/2002 Nam K65CB 
54 20020468 Phạm Văn Sinh 02/12/2002 Nam K65CB 
55 20020488 Nghiêm Sỹ Trung 27/05/2002 Nam K65CB 
56 20020256 Nguyễn Anh Đức 12/07/2002 Nam K65CC 
57 20020030 Đinh Văn Thanh 12/02/2002 Nam K65CCLC 
58 20021340 Hoàng Thu Giang 18/11/2002 Nữ K65NCLC 
59 20021403 Lê Thị Mỹ Ngọc 13/12/2002 Nữ K65TCLC 
60 20021450 Trần Minh Tiến 12/12/2002 Nam K65TCLC 
61 20020351 Nông Văn Mạnh 06/10/2001 Nam K65TCLC 
62 20020352 Trần Nguyên Tưởng 21/02/2001 Nam K65TCLC 
63 18020559 Đặng Huy Hoàng 26/01/2000 Nam K63ĐACLC1 
64 18020639 Vũ Quang Huy 28/03/2000 Nam K63ĐACLC1 
65 18020813 Vũ Thành Long 10/07/2000 Nam K63K2 
66 18021051 Đào Minh Quang 01/02/2000 Nam K63K2 
67 18021163 Nguyễn Phạm Quang Thắng 27/12/2000 Nam K63K2 
68 18020052 Nguyễn Đức Thành 25/05/2000 Nam K63R 
69 18020366 Đỗ Tiến Dũng 05/09/2000 Nam K63R 
70 18021153 Mai Tất Thắng 25/09/2000 Nam K63R 
71 19021511 Nguyễn Minh Tân 12/09/2001 Nam K64ĐACLC1 
72 19021443 Trịnh Trường Giang 20/07/2001 Nam K64ĐACLC2 
73 19021452 Phạm Minh Hiếu 14/09/2001 Nam K64ĐACLC2 
74 19021460 Nguyễn Việt Hoàng 13/10/2001 Nam K64ĐACLC2 
75 19021536 Lưu Khoa Văn 27/01/2001 Nam K64ĐACLC2 
76 19021538 Ngô Quốc Việt 01/08/2001 Nam K64ĐACLC2 
77 19020566 Trịnh Nguyên Lân 15/12/2001 Nam K64K1 
78 19020599 Ngô Văn Quân 06/02/2001 Nam K64K1 
79 19020089 Nguyễn Minh Tiến 17/08/2001 Nam K64K2 
80 19020496 Lưu Việt Anh 05/12/2000 Nam K64K2 
81 19020547 Nguyễn Văn Hiệu 15/06/2001 Nam K64K2 
82 19020548 Phan Văn Hinh 03/04/2001 Nam K64R 
83 19020561 Nguyễn Văn Khá 18/09/2001 Nam K64R 
84 19020583 Nguyễn Thành Nam 21/10/2001 Nam K64R 
85 20020668 Lê Huy Hoàng 09/04/1998 Nam K65K 
86 20020725 Trương Công Tiến 27/03/2001 Nam K65K 
87 18020433 Nguyễn Khánh Hà 07/11/2000 Nữ K63V 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
88 18020627 Bùi Ngọc Hữu 12/12/2000 Nam K63V 
89 18020708 Lê Đình Khánh 18/07/2000 Nam K63E 
90 18021071 Vũ Đình Sang 19/09/2000 Nam K63E 
91 20020796 Đinh Gia Huy 04/07/2002 Nam K65V 
92 20020752 Nguyễn Hoàng Anh 23/08/2001 Nam K65E 
93 20020786 Nguyễn Mai Hiếu 10/06/2002 Nam K65E 
94 20020838 Nguyễn Văn Thạch 23/04/2002 Nam K65E 
95 20020851 Lê Minh Trí 05/01/2001 Nam K65E 
96 18020746 Hoàng Xuân Lâm 20/05/2000 Nam K63H1 
97 18021287 Nguyễn Khánh Toàn 01/10/2000 Nam K63H1 
98 18020705 Trần Ngọc Khánh 24/11/2000 Nam K63H2 
99 18020797 Nguyễn Đình Long 30/06/2000 Nam K63H2 
100 18021019 Trần Duy Phương 12/04/2000 Nam K63H2 
101 18020005 Nguyễn Thanh Bình 25/04/2000 Nam K63M1 
102 19020854 Nguyễn Văn Sơn 27/07/2001 Nam K64H 
103 19020873 Đỗ Văn Vĩnh 26/11/2001 Nam K64H 
104 19021116 Nguyễn Quốc Thịnh 12/09/2001 Nam K64MCLC1 
105 19021118 Trần Hữu Thịnh 15/12/2001 Nam K64MCLC1 
106 19021078 Cao Đức Mạnh 24/06/2001 Nam K64MCLC2 
107 20020872 Hoàng Ngọc Ân 06/01/2002 Nam K65H 
108 20020896 Đỗ Trung Hiếu 09/02/2002 Nam K65H 
109 20021119 Phương Trường Giang 24/01/2002 Nam K65MCLC1 
110 20021125 Vũ Văn Hiệp 18/10/2002 Nam K65MCLC1 
111 20021154 Đỗ Vũ Thành Long 26/07/2002 Nam K65MCLC1 
112 20021088 Phạm Văn Bách 31/07/2002 Nam K65MCLC2 
113 20021133 Nguyễn Danh Hoàng 06/10/2002 Nam K65MCLC2 
114 20021103 Vũ Đức Dũng 04/04/2001 Nam K65MCLC3 
115 20021194 Thạch Thị Thu Thương 21/12/2002 Nữ K65MCLC3 
116 18020682 Nguyễn Duy Khánh 22/05/2000 Nam K63XD 
117 18021180 Nguyễn Tiến Thành 18/08/2000 Nam K63XD 
118 19020892 Trần Tiến Đạt 28/02/2001 Nam K64XD 
119 19020896 Lê Đàm Hồng Đức 27/04/2001 Nam K64XD 
120 19020948 Hà Văn Mạnh 23/01/2001 Nam K64XD 
121 20020972 Nguyễn Văn Dũng 12/03/2002 Nam K65XD1 
122 20021010 Nguyễn Văn Khương 10/04/2002 Nam K65XD1 
123 20021030 Nguyễn Trọng Phú 11/04/2002 Nam K65XD1 
124 20021070 Phạm Thành Trung 27/03/2001 Nam K65XD1 
125 19020090 Nguyễn Lê Huy 10/10/2001 Nam K64AE 
126 19021143 Nguyễn Đình Anh 23/07/2001 Nam K64AE 
127 19021145 Ngô Việt Anh 18/04/2001 Nam K64AE 
128 19021146 Nguyễn Quốc Anh 27/05/2001 Nam K64AE 
129 19021156 Lê Tùng Dương 04/03/2001 Nam K64AE 
130 19021176 Trần Thảo Ngân 14/01/2001 Nữ K64AE 
131 19021182 Dương Minh Quang 10/07/2001 Nam K64AE 
132 19021189 Nguyễn Duy Thành 07/10/2001 Nam K64AE 
133 20021257 Nguyễn Tấn Phong 20/12/2001 Nam K65AE 
134 20021267 Hà Tiến Thành 19/08/2002 Nam K65AE 



TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 
135 20020518 Nguyễn Hữu Đạt 21/04/2002 Nam K65AG 
136 20020519 Nguyễn Phú Tuấn Đạt 11/03/2002 Nam K65AG 
137 20020540 Nguyễn Hoàng Long 19/08/2002 Nam K65AG 
138 20020548 Nguyễn Văn Minh 30/10/2002 Nam K65AG 
139 20020549 Võ Minh Nhật 13/06/2002 Nam K65AG 
140 20020551 Tô Lan Phương 04/09/2002 Nữ K65AG 
141 20020552 Bùi Hồng Quân 19/09/2002 Nam K65AG 
142 20020553 Trần Minh Quân 26/08/2002 Nam K65AG 

 


